Toán 3
Tiết 164: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000, 100 000 (Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt
1.Kiến thức
- Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 100 000.
- Tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong 4 số đã cho trong phạm vi 100 000.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến số tròn chục lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.
2. Năng lực
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực giải quyết vấn đề, tự chủ, tự học,…
3. Phẩm chất
- Phẩm chất rèn tính cẩn thận, chính xác, biết vận toán vào thực tế.
- Yêu thiên nhiên, động vật;  chăm chỉ, trân trọng lao động.
II. Đồ dùng dạy học
· Máy soi, PBT 2, 3, BGĐT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu    
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động, kết nối: 2-3’

	- GV tổ chức cho hs hát, vận động theo nhạc bài hát “Vui đến trường”
- GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới: 

	- HS hát, vận động theo nhạc.

- HS lắng nghe.
– HS dưới lớp ghi tên bài.

	2. Luyện tập: 28-30’

	Bài 1. 112 (4-5’) M
- KT: Đọc số
- Cho hs đọc thầm.
?Bài 1 yêu cầu gì.
- Tổ chức cho HS đọc cá nhân – đọc N2 cho nhau nghe (1’).
- Gọi hs trình bày theo nhóm 5 (2 lượt)
?Ai giỏi có thể đọc được tất cả các số trong bài

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

=>Chốt: Khi đọc các số trong phạm vi 
100 000 e đọc ntn?

* Bài 2/112 (7 - 8’) PBT
- KT: Hoàn thành dãy số.
- Cho hs đọc thầm và nêu yêu 
- YCHS làm cá nhân PBT- GV theo dõi chấm Đ, S.
- Soi bài – trình bày – chia sẻ.






-GV nhận xét, tuyên dương
=>Chốt: Lưu ý gì khi làm bài 2?

Bài 3/112: PBT (6-7’)
- KT: So sánh số.
- Nêu yêu cầu B3?
- Cho HS làm PBT – GV chấm Đ, S
- GV : Ai tự tin xung phong chia sẻ bài cùng các bạn ?
- GV mời hs 1 - Soi bài – cho chơi trò chơ




- GV nhận xét tuyên dương.
- Chấm bài, yêu cầu hs đổi phiếu kiểm tra báo cáo.
- GV nhận xét chung
=>Chốt:  Để điền được dấu đúng em cần làm gì?
? Bạn nào có thể nêu lại cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.






· GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 4/113: N (5-6’)
- KT: So sánh số.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Đọc cân nặng của các con cá?
- Cho hs làm nháp.
- GV chữa bài bằng trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”
Câu 1: Vì sao e chọn đáp án A?


Câu 2: Tại sao bạn cho rằng cá mái chèo nhẹ
 nhất?


· GV đưa tranh  cho hs quan sát: 
?Con cá nào nặng nhất ? con nào nhẹ nhất?
Em biết gì về các con cá này? Hãy nói cho cả lớp nghe

· GV Để biết thêm một số thông tin về các loài cá này chúng ta cùng hướng lên màn hình theo dõi video nhé!
?Xem xong vi deo em thấy mình cần phải làm gì
· GVGDHS: Các em ạ Biển là nơi sinh sống của rất nhiều loài vật. Chúng ta cần bảo vệ môi trường biển để các sinh vật được sống an toàn nhé!

=>Chốt: Em vận dụng KT nào để làm ? 
Vận dụng KT so sánh các số trong pv 100 000 có kèm theo đơn vị đo khối lượng là kg.
Bài 5: V (5-6’)
- KT: Cấu tạo số
- YCHS xem clips
?Bác An hỏi bác Ba Phi điều gì?
? Bác Ba Phi trả lời thế nào


- Cho hs làm V – GV chấm Đ, S. 
- Soi bài, chữa bài.
?Nêu cách tìm số tròn chục lớn nhất có 4 cs khác nhau






=> Chốt: Vậy, năm nay trang trại nhà bác Ba Phi có bao nhiêu con vịt?

- GVKL:  Bài 5 là toán suy luận, các e phải dựa vào dữ kiện bài toán cho để tìm số con vịt. 
- GV chấm bài, tuyên dương.
-  YCHS dưới lớp tự đối chiếu báo cáo. 
- GV nhận xét
-  Trang trại nhà bác Ba Phi nuôi rất nhiều vịt.  Trong gia đình em có nuôi những con vật nào?  Hàng ngày e đã giúp gia đình chăm sóc vật  nuôi thế nào?
-GV nhận xét.
- GDHS: Nghề chăn nuôi rất vất vả các em ạ! Chúng ta cần yêu lao động và trân trọng công sức của người nông dân, vì họ đã tạo ra sản phẩm cho cuộc sống.

3. Vận dụng, củng cố: 2-3’
- Nói cho nhau nghe KT được  ôn tập qua tiết học?
- Cảm nhận về giờ học?
- Nhận xét, đánh giá.
	
- HS đọc thầm.
- 1 hs nêu yc.
- HS đọc cá nhân.
- Đọc N2 cho nhau nghe (1’).
- Nhóm 5 đọc (2 l)
- 1 HS nhận xét phần đọc số của các các
- 1 HS đọc lại cả 5 số



- HSTL: Khi đọc các số trong phạm vi 100 000, e đọc từ trái qua phải, bắt đầu từ hàng cao nhất. 





- HS đọc thầm - 1 HS nêu yêu cầu B2
- HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập. 
- 1 HS đọc bài làm- nhận xét- chia sẻ:
HS1: Bài làm của bạn cũng giống bài làm của tôi. Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn là bạn có nhận xét gì về dãy số ở phần a?
HSTL: Dãy số ở phần a là dãy số liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.
 ....
-HSTL




- 1 HS nêu yêu cầu B3

- HS tổ chức cho lớp chơi trò chơi “Bắn tên” để chữa bài nhé! 
HS1: Làm thế nào bạn biết 5 760 > 5 699
HS2: Vì sao  bạn  cho rằng 9 999 < 10 001?
HS 3: Tại sao ô trống đầu tiên phần c bạn điền dấu =  ?

- HS đổi P kiểm tra, báo cáo.

-HSTL: E cần so sánh các số ở hai vế.

- 1 HS Nhắc lại cách so sánh hai số:
+ Khi so sánh hai số, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. 
+ Hai số có cùng số chữ số thì ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải. 
+ Nếu hai số đều có các chữ số giống nhau thì hai số đó bằng nhau.




- 1 HS  to đọc yêu cầu B4.
- 1 HS đọc cân nặng của các con cá.
- HS làm nháp
- HS chọn đáp án B
-TL: E thấy cá voi xanh nặng  90 000 kg, còn các con cá khác có cân nặng nhẹ hơn 90 000 kg.
-TL: E thấy cá mái chèo có cân nặng là số có 3 cs, còn cân nặng của các con cá khác là số có nhiều cs hơn.
-HSTL: Cá voi xanh nặng nhất, cá mái chèo nhẹ nhất

 
-1 – 2 HS nêu. 





· HS xem video

-HSTL: Không vứt rác, túi ni lông xuống biển ạ


-HS vâng ạ!





- HSTL: E vận dụng KT so sánh các số trong pv 100 000 để làm bài ạ.





- HS  xem clips
- 1 HSTL: Bác An hỏi bác Ba Phi là “Năm nay,.... con vịt?
Bác Ba Phi trả lời là: “Năm nay, số vịt...... có 4 cs khác nhau”
- HS làm vở.
- 1 HS trình bày.
- HS giải thích về cách làm: Để được số tròn chục lớn nhất có 4 chữ số khác nhau thì chữ số hàng đơn vị phải là 0 và theo thứ tự chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục phải là những số lớn nhất có thể và phải khác nhau. Do đó cs hàng nghìn phải là 9, cs hàng trăm là 8, cs hàng chục là 7, cs hàng đơn vị là 0
· HSTL: trang trại nhà bác Ba Phi có 9 870 con vịt




· HS lắng nghe, tự đối chiếu bài báo cáo.

· HSTL: Gia đình e nuôi gà, vịt ạ!
· TL: Hàng ngày e cho gà ăn, uống nước, thỉnh thoảng e còn dọn vệ sinh vệ sinh giúp bà nữa ạ!...

-HS lắng nghe


- HS nói cho nhau nghe.
- 1-2 em nêu trước lớp.
- 1-2 em nêu.


IV. Điều chỉnh sau giờ học 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
         
                                                              Hùng Thắng, ngày 14  tháng 4 năm 2026
                                                                                      Người soạn và dạy 
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